	SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
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Đề khảo sát gồm : 02 trang


PHẦN I. TIẾNG VIỆT (2 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm

Câu 1: Thành ngữ nào liên quan đến phương châm hội thoại về chất?
A. Ông nói gà bà nói vịt.                       C. Đánh trống lảng.

B. Hứa hươu hứa vượn.                         D. Tiếng bấc tiếng chì.

Câu 2: Chỉ ra câu chứa lời dẫn gián tiếp trong những phương án sau:

     A. Qua những câu chuyện cổ tích của bà tôi, tôi đã biết thế nào là dì ghẻ, nên tôi rất thông cảm với sự im lặng, nghĩ ngợi của bọn nó.(M.Goorki).

     B. Tôi nhớ lại truyện mụ dì ghẻ phù thủy đã dùng mưu đánh lừa để giả làm mẹ thật, tôi liền bảo chúng. (M.Goorki).
     C. Tôi bèn kể lại một cách sôi nổi cho chúng nghe những câu chuyện của bà tôi. (M.Goorki).

     D. Nó thường nói một cách buồn bã: ngày trước, trước kia, đã có thời...dường như nó đã sống trên Trái Đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm. (M.Goorki).

Câu 3: Thuật ngữ nào sau đây thuộc lĩnh vực của ngành Văn học?

A. Sử thi                                                  C. Lưu lượng.

B. Di chỉ                                                  D. Phụ hệ

A. Câu 4: Trong câu văn: “Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa lời ra mà hát.” (Lê Minh Khuê), từ nào không cùng trường nghĩa với những từ còn lại?

B. hát                                                        C. lời

C. nhạc                                                      D. bịa
Câu 5: Nói giảm nói tránh là phép tu từ có liên quan trực tiếp đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm lịch sự.                          C. Phương châm quan hệ. 

B. Phương châm về chất.                          D. Phương châm cách thức.

Câu 6: Trong những cặp từ sau đây, cặp từ nào có quan hệ trái nghĩa?

A. Thông minh - lười.                               C. Chiến tranh - hòa bình

B. Ông – bà.                                              D. Voi – chuột.

Câu 7: Từ “xuân” trong câu thơ nào dưới đây được dùng theo  nghĩa gốc?

A. Ngày xuân em hãy còn dài.(Nguyễn Du).

B. Làn thu thủy, nét xuân sơn.(Nguyễn Du)

C. Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.(Nguyễn Du)

D. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân.(Nguyễn Du)

Câu 8: Phần gạch chân trong câu văn sau thuộc thành phần nào?

                “ Đối với chúng mình thì thế là sung sướng”
     A.Thành phần khởi ngữ                               C. Thành phần biệt lập
     B.Thành phần trạng ngữ                              D. Thành phần chủ ngữ 
PHẦN II. ĐỌC HIỂU (2.5 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:


Tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hồng vào và đậy nắp cho kín. Sau đó họ lấy dây ràng kĩ quanh nồi rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài, họ cắp chiếc lồng ấp trên vào người cho ấm.


Ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp. Ở một chặng nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại vì lạnh. Anh ta vội mở chiếc lồng ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta cứu được mấy mạng người suýt bị chết cóng trong đêm lạnh rét buốt của vùng Bắc Ấn.


Thế rồi, cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya. Đường đi tối mịt không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng ấp của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn.


Người thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình: “Các anh là một lũ điên. Có hoạ là điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế.”


Nghe thế, họ bảo anh ta: “Hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của bạn”.


Anh này mở chiếc lồng của mình ra thì hỡi ôi, lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn.[…]

  (Trích Ngọn lửa, Trái tim có điều kì diệu, NXB Trẻ, 2013, tr 86- 87)

Câu 1:(0.25 điểm) Xác định ngôi kể của đoạn trích?
Câu 2: (0.75 điểm) Chỉ ra sự khác nhau trong cách ứng xử của người đàn ông thứ nhất, thứ hai so với người đàn ông thứ ba?
Câu 3: (0.75 điểm)  Nêu ý nghĩa của hình ảnh “lồng ấp” được nhắc đến trong câu chuyện?
Câu 4:(0.75 điểm) Em đồng ý với cách ứng xử của người đàn ông nào trong câu chuyện? Vì sao?  
PHẦN III. TẬP LÀM VĂN (5,5 điểm)
Câu 1:(1,5 điểm) Từ nội dung của phần đọc - hiểu, em hãy viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của cho và nhận trong cuộc sống.

Câu 2: (4,0 điểm) Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

   Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi

                                            Áo anh rách vai

                                            Quần tôi có vài mảnh vá

                                            Miệng cười buốt giá

                                            Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

                                             Đầu súng trăng treo.

                           (Trích “ Đồng chí”, Chính Hữu, NV9, T1, Nxb Giáo dục, 2016  tr. 129)
----------------------HẾT----------------------

Họ và tên học sinh..............................................................Số báo danh........................

Chứ kí của giám thị.............................................................................................................
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Môn: NGỮ VĂN- LỚP 9
 Năm học: 2019 – 2020.

Phần I: Tiếng Việt (2,0 điểm)

Mỗi phương án đúng được 0,25 điểm.

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	B


Phần II: Đọc - hiểu văn bản (2,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Văn bản trên được kể theo ngôi thứ ba
	0,25

	2


	· Sự khác nhau trong cách ứng xử của người đàn ông thứ nhất, thứ hai với người đàn ông thứ ba là:

+ Người đàn ông thứ nhất, thứ hai dùng ngọn lửa của mình để chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn: 

· Người đàn ông thứ nhất : “vội mở chiếc lồng ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ để tất cả mọi người đều được sưởi ấm”
· Người đàn ông thứ hai: “mở chiếc lồng sưởi của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn.”
+ Người đàn ông thứ ba giữ khư khư ngọn lửa cho riêng mình , không chia sẻ với những người xung quanh, chế nhạo hành vi giúp đỡ của hai người đàn ông trước :

· “cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình: “Có họa là điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế”
	0,5
0.25

	
	*Cách cho điểm : Học sinh phải chỉ ra sự khác nhau trên phương diện nào. Nếu chỉ ra đủ các chi tiết, chỉ cho 2/3 tổng số điểm.
	

	3
	-Ý nghĩa của hình ảnh “lồng ấp” được nhắc đến trong câu chuyện:
+ Trong câu chuyện, “lồng ấp” đem lại hơi ấm, ánh sáng; là sự quan tâm chia sẻ của con người trong lúc khó khăn.

+ “Lồng ấp” còn biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp mà con người có thể trao tặng cho nhau trong cuộc sống.
	0,5

0,25

	4
	Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể trình bày theo quan điểm của mình. Sau đây là một số gợi ý:
· Đồng ý với cách ứng xử của người đàn ông thứ nhất và thứ hai. 
· Vì:

+ Cách ứng xử ấy đã  cứu giúp được rất nhiều người khỏi nguy hiểm.

+ Cách ứng xử ấy tạo nên cho con người một nhân cách cao đẹp, một lối sống tràn đầy sẻ chia.

......
	0,25

0,5

	
	*Cách cho điểm: phần lí giải chỉ cần đưa ra ý hợp lí là cho điểm.
	


Phần III. Tập làm văn (5,5 điểm).

Câu 1: (1,5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Yêu cầu về hình thức:
- Đảm bảo hình thức một đoạn văn nghị luận (thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành).

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	Yêu cầu về nội dung: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của  cho và nhận trong cuộc sống hiện nay. Có thể theo hướng sau:
- Ý nghĩa của “cho”: giúp những người gặp khó khăn, hoạn nạn vượt qua nỗi đau về tinh thần, vật chất để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp; giúp cho tâm hồn  người “cho” tìm được sự bình yên, hạnh phúc, tạo nên nhân cách tốt đẹp; được mọi người yêu quý.
- Ý nghĩa của “nhận”: giúp cuộc sống của mỗi người vượt qua những trở ngại; để con người hiểu ra cuộc đời thật ấm áp, tràn đầy tình yêu.
Cách cho điểm:

- Điểm 1,25- 1,5: Đảm bảo được tốt các yêu cầu về hình thức và nội dung, triển khai ý thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.

- Điểm 0,75- 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ yêu cầu về hình thức và nội dung, nhưng các ý triển khai còn sơ lược, mắc một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 02,5- 0,5: Chưa đi đúng yêu cầu về hình thức,  các ý triển khai thiếu, mắc nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc làm lạc nội dung.
	1,25



Câu 2: ( 4,0 điểm)

	Yêu cầu chung: 
- Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
-Triển khai đúng vấn đề nghị luận:  tình đồng chí của những người lính cách mạng.
Yêu cầu cụ thể: 

Thí sinh có thể kết cấu bài viết một cách linh hoạt song việc trình bày cảm nhận về tình đồng chí trong đoạn thơ phải dựa trên những phân tích, nhận xét, đánh giá về nội dung cảm xúc, về ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu…. Sau đây là các ý cơ bản cần đảm bảo:

* Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận:
  Giới thiệu về tác giả Chính Hữu, tác phẩm “Đồng chí” và đoạn thơ cần phân tích. 
* Triển khai vấn đề nghị luận: 
Ý1: Sự thể hiện tự nhiên, bình dị mà sâu sắc của tình đồng chí trong hoàn cảnh gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính 
- Hoàn cảnh gian lao thiếu thốn của đời sống quân ngũ. (Thể hiện qua những chi tiết, hình ảnh chân thực: "sốt run người", "trán ướt mồ hôi", "áo rách vai, quần có vài mảnh vá", "chân không giày".... ) Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác để nhấn mạnh tính chất khắc nghiệt của hoàn cảnh và tính chân thực của hình ảnh thơ. 

- Chính hoàn cảnh khó khăn càng làm nổi bật vẻ đẹp của tình đồng chí. Đồng chí là gắn bó, đồng cảm, sẻ chia (chú ý nghệ thuật sóng đôi "anh với tôi", "áo anh.../quần tôi..."); là "thương nhau" mộc mạc, chân thành. Tình đồng chí  mang đến cho người lính niềm lạc quan, nghị lực và sức mạnh vượt lên hoàn cảnh (hình ảnh "miệng cười buốt giá" và "tay nắm bàn tay"). 

Ý 2. Bức tranh đẹp về tình đồng chí: thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính.  

- Hình ảnh những người lính sát cánh bên nhau với tư thế sẵn sàng chiến đấu trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt (đêm khuya, "rừng hoang, sương muối") đã thể hiện sức mạnh của tình đồng chí. Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng người lính, tiếp thêm cho các anh ý chí, nghị lực.


- Hình ảnh "đầu súng trăng treo" vừa hiện thực vừa lãng mạn, gợi nhiều liên tưởng phong phú sâu xa, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người lính và ý nghĩa cao cả của cuộc chiến đấu. 

 * Khái quát vấn đề nghị luận:
- Đặc sắc trong nghệ thuật biểu hiện: chi tiết và hình ảnh tự nhiên, bình dị mà cô đọng, giàu sức biểu cảm. 

          - Tác giả đã thể hiện một cách sâu sắc vẻ đẹp của tình đồng chí của người lính cách mạng trong kháng chiến chống Pháp: tình đồng chí thể hiện tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp và sức mạnh tinh thần của người lính cách mạng. 
          - Liên hệ với “ Ngày về”- Chính Hữu năm 1942, “ Tây Tiến”- Quang Dũng để thấy bài thơ “ Đồng chí” đã tạo nên một bước chuyển mới cho thơ ca thời kì đầu kháng chiến chống Pháp: khai thác vẻ đẹp của người lính trong sự chân thực, giản dị.

Lưu ý: Học sinh phải có kỹ năng phân tích thơ (trích thơ, phân tích nội dung, nghệ thuật), diễn đạt rõ ràng mới cho điểm tối đa. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài cho tối đa  2,5 điểm


	0,25

2,0

1,0

0,75




Lưu ý chung: 

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm quá rộng hoặc quá chặt; chấm qua loa, đếm ý cho điểm. 

- Toàn bài, nếu mắc từ 5-10 lỗi viết tắt, viết chữ số, lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0,5 điểm; trên 10 lỗi trừ 0,75 điểm. Trình bày bài làm cẩu thả, dập xóa nhiều trừ 0,25 điểm.

- Điểm của toàn bài để điểm lẻ ở các mức 0,25; 0,5; 0,75 điểm. 
  ĐỀ CHÍNH THỨC








